
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

1 Bóng chuyền 1 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Văn Trường 1,2,3,4

2 Bóng chuyền 2 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Văn Trường 7,8,9,10

3 Bóng chuyền 3 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Sỹ Nghị 1,2,3,4

4 Bóng chuyền 4 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Sỹ Nghị 7,8,9,10

5 Bóng chuyền 5 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Văn Trường 1,2,3,4

6 Bóng chuyền 6 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Văn Trường 7,8,9,10

7 Bóng chuyền 7 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Sỹ Nghị 1,2,3,4

8 Bóng chuyền 8 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Sỹ Nghị 7,8,9,10

9 Bóng chuyền 9 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Văn Trường 1,2,3,4

10 Bóng chuyền 10 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Văn Trường 7,8,9,10

11 Bóng chuyền 11 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Sỹ Nghị 1,2,3,4

12 Bóng chuyền 12 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Sỹ Nghị 7,8,9,10

Số tiết

(Ban hành kèm Thông báo số                /TB- TĐHHN ngày        tháng        năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

STT Lớp học phần Tên học phần Số TC
Hình 

thức học

THÔNG BÁO 
THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023  (Dự kiến)

   Áp dụng cho sinh viên đại học chính quy khóa 10 và  sinh viên học lại

1. Quy định về thời gian giảng dạy:

Ghi chú

2. Các ngày nghỉ lễ:

 - Ngày Quốc Khánh: 01 - 02/9/2022.

3. Quy định về chữ viết tắt:

- TH: Thực hành
4. Thời khóa biểu:

Số 
tuần

Thời gian Giảng viên giảng dạy

Số tiết trong tuần

*Sáng: *Chiều:
- Tiết 1: 07h00 - 07h50 - Tiết 6: 12h30 - 13h20
- Tiết 2: 07h55 - 08h45 - Tiết 7: 13h25 - 14h15
- Tiết 3: 08h50 - 09h40 - Tiết 8: 14h20 - 15h10
- Tiết 4: 09h50 - 10h40 - Tiết 9: 15h20 - 16h10
- Tiết 5: 10h45 - 11h35       - Tiết 10: 16h15 - 17h05
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13 Bóng chuyền 13 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 9 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Văn Trường 1,2,3,4

14 Bóng chuyền 14 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 9 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Văn Trường 7,8,9,10

15 Bóng chuyền 15 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 9 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Sỹ Nghị 1,2,3,4

16 Bóng chuyền 16 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 9 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Sỹ Nghị 7,8,9,10

17 Bóng chuyền 17 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 8 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Văn Trường 1,2,3,4

18 Bóng chuyền 18 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 8 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Văn Trường 7,8,9,10

19 Bóng chuyền 19 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 8 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Sỹ Nghị 1,2,3,4

20 Bóng chuyền 20 Giáo dục thể chất 4 - Bóng chuyền 1 TH 30 8 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Sỹ Nghị 7,8,9,10

21 Bóng đá 1 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Phạm Kiên Cường 1,2,3,4

22 Bóng đá 2 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Phạm Kiên Cường 7,8,9,10

23 Bóng đá 3 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Đặng Thanh Tùng 1,2,3,4

24 Bóng đá 4 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Đặng Thanh Tùng 7,8,9,10

25 Bóng đá 5 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Phạm Kiên Cường 1,2,3,4

26 Bóng đá 6 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Phạm Kiên Cường 7,8,9,10

27 Bóng đá 7 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Đặng Thanh Tùng 1,2,3,4

28 Bóng đá 8 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Đặng Thanh Tùng 7,8,9,10

29 Bóng đá 9 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Phạm Kiên Cường 1,2,3,4

30 Bóng đá 10 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Phạm Kiên Cường 7,8,9,10

31 Bóng đá 11 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Đặng Thanh Tùng 1,2,3,4

32 Bóng đá 12 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Đặng Thanh Tùng 7,8,9,10

33 Bóng đá 13 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 9 22/8 - 23/10/2022 Phạm Kiên Cường 1,2,3,4
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34 Bóng đá 14 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 9 22/8 - 23/10/2022 Phạm Kiên Cường 7,8,9,10

35 Bóng đá 15 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 9 22/8 - 23/10/2022 Đặng Thanh Tùng 1,2,3,4

36 Bóng đá 16 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 9 22/8 - 23/10/2022 Đặng Thanh Tùng 7,8,9,10

37 Bóng đá 17 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 8 22/8 - 23/10/2022 Phạm Kiên Cường 1,2,3,4

38 Bóng đá 18 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 8 22/8 - 23/10/2022 Phạm Kiên Cường 7,8,9,10

39 Bóng đá 19 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 8 22/8 - 23/10/2022 Đặng Thanh Tùng 1,2,3,4

40 Bóng đá 20 Giáo dục thể chất 4 - Bóng đá 1 TH 30 8 22/8 - 23/10/2022 Đặng Thanh Tùng 7,8,9,10

41 Bóng rổ 1 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Hồng Thắm 1,2,3,4

42 Bóng rổ 2 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Hồng Thắm 7,8,9,10

43 Bóng rổ 3 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Việt Hà 1,2,3,4

44 Bóng rổ 4 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Việt Hà 7,8,9,10

45 Bóng rổ 5 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Hồng Thắm 1,2,3,4

46 Bóng rổ 6 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Hồng Thắm 7,8,9,10

47 Bóng rổ 7 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Việt Hà 1,2,3,4

48 Bóng rổ 8 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Việt Hà 7,8,9,10

49 Bóng rổ 9 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Hồng Thắm 1,2,3,4

50 Bóng rổ 10 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Hồng Thắm 7,8,9,10

51 Bóng rổ 11 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Việt Hà 1,2,3,4

52 Bóng rổ 12 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Việt Hà 7,8,9,10

53 Bóng rổ 13 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 9 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Hồng Thắm 1,2,3,4

54 Bóng rổ 14 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 9 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Hồng Thắm 7,8,9,10
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55 Bóng rổ 15 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 9 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Việt Hà 1,2,3,4

56 Bóng rổ 16 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 9 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Việt Hà 7,8,9,10

57 Bóng rổ 17 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 8 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Hồng Thắm 1,2,3,4

58 Bóng rổ 18 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 8 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Hồng Thắm 7,8,9,10

59 Bóng rổ 19 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 8 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Việt Hà 1,2,3,4

60 Bóng rổ 20 Giáo dục thể chất 4 - Bóng rổ 1 TH 30 8 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Việt Hà 7,8,9,10

61 Cầu lông 1 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022  Phạm Văn Thành 1,2,3,4

62 Cầu lông 2 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022  Phạm Văn Thành 7,8,9,10

63 Cầu lông 3 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Minh Tùng 1,2,3,4

64 Cầu lông 4 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Nguyễn Minh Tùng 7,8,9,10

65 Cầu lông 5 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022  Phạm Văn Thành 1,2,3,4

66 Cầu lông 6 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022  Phạm Văn Thành 7,8,9,10

67 Cầu lông 7 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1 TH 30 9 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Minh Tùng 1,2,3,4

68 Cầu lông 8 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1 TH 30 9 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Minh Tùng 7,8,9,10

69 Cầu lông 9 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1 TH 30 8 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Minh Tùng 1,2,3,4

70 Cầu lông 10 Giáo dục thể chất 4 - Cầu lông 1 TH 30 8 22/8 - 23/10/2022 Nguyễn Minh Tùng 7,8,9,10

71 Aerobic 1 Giáo dục thể chất 4 - Aerobic 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Vũ Thị Nhàn 1,2,3,4

72 Aerobic 2 Giáo dục thể chất 4 - Aerobic 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Vũ Thị Nhàn 7,8,9,10

73 Aerobic 3 Giáo dục thể chất 4 - Aerobic 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Vũ Thị Nhàn 1,2,3,4

74 Aerobic 4 Giáo dục thể chất 4 - Aerobic 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Vũ Thị Nhàn 7,8,9,10

75 Aerobic 5 Giáo dục thể chất 4 - Aerobic 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Phạm Thị Yến 1,2,3,4
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76 Aerobic 6 Giáo dục thể chất 4 - Aerobic 1 TH 30 8 22/8 - 16/10/2022 Phạm Thị Yến 7,8,9,10

77 Aerobic 7 Giáo dục thể chất 4 - Aerobic 1 TH 30 9 22/8 - 23/10/2022 Phạm Thị Yến 1,2,3,4

78 Aerobic 8 Giáo dục thể chất 4 - Aerobic 1 TH 30 9 22/8 - 23/10/2022 Phạm Thị Yến 7,8,9,10

79 Aerobic 9 Giáo dục thể chất 4 - Aerobic 1 TH 30 8 22/8 - 23/10/2022 Phạm Thị Yến 1,2,3,4

80 Aerobic 10 Giáo dục thể chất 4 - Aerobic 1 TH 30 8 22/8 - 23/10/2022 Phạm Thị Yến 7,8,9,10

81
ĐH10T+TNN + QB

Giáo dục thể chất 4 - Bơi lội
1

TH 30 8 29/8 - 23/10/2022 Nguyễn Việt Hà 1,2,3,4
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